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Khi nhắc đến đạo Phật, người ta thường nói đến chữ Tâm. Trong Truyện Kiều,
Nguyễn Du cho rằng cái thiện ở trong tâm của mỗi người, chữ Tâm được coi
trọng hơn rất nhiều so với chữ Tài: “Thiện căn ở tại lòng ta, chữ Tâm kia mới
bằng ba chữ Tài”.[1] Trong Kinh Pháp cú (Dhammapāda) thì đề cập về chữ Tâm
như: “Tâm dẫn đầu các pháp, Tâm làm chủ tâm tạo” “Manopubbangamā
dhammā manosetthā manomayā.”[2], “心如工畫  師畫種種五陰 ” Tâm như công
họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm…”[3], “Khó nắm giữ khinh động,
theocácdụcquaycuồng, lành thayđiều phục tâm, tâm điều an lạc đến”
“Sududdasam sunipunam, yatthakāmanipātinam; cittam rakkhetha medhāvī,
cittam guttam sukhāvaham”[4], … Nhiều người cho rằng đạo Phật là đạo tu
Tâm, nhưng Tâm là gì và phải tu như thế nào thì chắc hẳn ít nhiều người vẫn
còn mơ hồ và chưa hiểu rõ về nó.

Tiến trình tu tập Phật giáo là một tiến trình nhất quán “Văn – Tư – Tu” (Śruta-
Cintā- Bhāvanā)[5], hay còn gọi là Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ[6]. Tuệ ở đây có
nghĩa là trạch pháp, tức là khả năng phân tích các pháp. Văn tuệ là trí tuệ có
được do nghe và đọc, Tư tuệ là trí tuệ có được do suy ngẫm và Tu tuệ là trí tuệ
có được nhờ vào sự áp dụng, thực hành những gì đã nghe, đọc và suy nghĩ
được. Văn Tư chỉ là việc nạp các thông tin dữ liệu về các hiện tượng liên quan
đến sắc pháp hay tâm pháp, hay chỉ là các khái niệm thuộc về hệ thống tri
thức, kiến thức thông thường, Tu là quá trình chuyển hóa những khái niệm
thành thấy Pháp, tức là dựa vào những khái niệm này để thể nhập thực tại. Cho
nên, khi nói đến chữ Tâm, chúng ta không chỉ lắng nghe suy nghĩ về chữ Tâm,
mà phải còn thể nhập thực tại của nó.

Trước tiên, Tâm nguyên ngữ tiếng Sanskrit là Citta. Có hai động từ gốc của Tâm
là √cint và √ci. √cint nghĩa là suy nghĩ, √ci là tích tụ, tích tập. Khi Căn tiếp xúc
với Cảnh thì sẽ sinh ra Thức, sau khi Thức này diệt thì để lại một ấn tượng; như
khi mắt thấy bông hoa, thì người thấy sẽ biết đó bông hoa đó màu xanh hay
màu đỏ, xấu hay đẹp, … sau sát na nhận thức về bông hoa đó, người đó mặc dù
không thấy bông hoa đó nữa, nhưng vẫn lưu lại một dấu vết, ấn tượng về bông
hoa đó; trong thuật ngữ Phật giáo gọi đó là Tập khí, khí này thuộc vật chất.
Cũng giống như làm việc thiện nhiều thì sẽ để lại nhiều ấn tượng về điều thiện,
làm việc xấu nhiều thì sẽ để lại nhiều ấn tượng về điều xấu; đây cũng là cách lý
giải liên quan đến cận tử nghiệp và tái sinh của con người. Vậy Tâm là gì? Tâm
là tập hợp tất cả những gì ấn tượng tích lũy từ đời này sang đời khác; Tâm vừa
có lực của ác và thiện nghiệp, lực là cái được lưu lại sau khi những ấn tượng đã
lưu lại hay đã đi qua.

Ấn giáo quan niệm rằng, mỗi Pudgala (Bổ Đặc Già La, tức là con người, cá thể)
tồn tại mỗi Tiểu ngã (Atman) có tính chất thường hằng bất biến, phải chịu khổ
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đau từ đời này sang đời khác, bị tách ra khỏi Đại ngã (Brahman) và được bao
phủ bởi tham. Theo văn học Upanisadic, khái niệm về Atman được hiểu như
không tái sinh, thường hằng, bất diệt, lâu đời và tồn tại sau cái chết thể xác
“ajo nityam śāsvatoyam purāno – na hanyate hanyamāne śarīre”[7]. Cho nên
giải thoát chính là làm Tiểu ngã trở về với Đại ngã, khổ hạnh để loại bỏ hết
tham dục trong người mới có thể giải thoát. Thiên Chúa giáo thì quan niệm rằng
linh hồn là do Thượng đế mang cho mỗi chúng ta, linh hồn thường hằng bất
biến, nếu làm nhiều việc thiện thì được sinh lên thiên đàng, ngược lại làm nhiều
việc ác thì sau khi chết bị đọa xuống địa ngục. Trong khi đó, Phật giáo quan
niệm đời sống không bị đoạn diệt, chết là một giai đoạn của Hữu, có một sự tiếp
nối kiếp này kiếp khác, không có linh hồn mà cũng không có Tiểu ngã, mà chỉ
có năm uẩn.

Năm uẩn sau khi chết có tồn tại không? Nó vẫn tồn tại dưới dạng vi tế sắc, tịnh
sắc căn; nó là một dạng năng lượng, lang thang tìm chỗ cư trú và chỉ tồn tại
dưới dạng thể. Tự thể của ngũ uẩn có tất cả các tập khí mà chúng ta đã in dấu
ấn vào. Lực của Tâm sẽ đẩy thân Trung hữu đi đến chỗ phù hợp với nó. Tâm
chính là khối ấn tượng tồn tại từ đời này sang đời khác, tương tục, sinh diệt…
Cho nên, luân hồi của một kiếp sống trong Phật giáo không phải là một vòng
tròn, vì vòng tròn thì điểm A sẽ tiếp tục lặp lại điểm A, như vậy thì không đúng
với lý vô thường; mà luân hồi được biểu hiện qua hình vòng xoắn óc, từ A thành
A’, từ A’ thành A’’, … luôn luôn tương tục thay đổi. Chúng ta có thể hiểu về luân
hồi tái sinh khi dùng Tâm để làm hệ quy chiếu, đây cũng chính là một trong
những lý do tại sao đạo Phật là đạo tu Tâm.

Có một điều mà chúng ta cần lưu ý giữa Tâm thức (Consciousness) và Tiểu ngã
(Atman), chúng không phải là một, như quan điểm sai lầm của Tỳ kheo Sati về
Tâm thức và Tiểu ngã như được đề cập trong kinh Trung bộ. Sati cho rằng Tâm
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thức này luân chuyển và không thay đổi từ đời này sang đời khác “viññānam
sandhāvati samsarati anaññam”.[8] Nhưng Thế Tôn dạy rằng, Tâm thức là do
duyên khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi “paticcasamuppannam
viññānam vuttam mayā: aññatra paccayā na-tthi viññānassa sambhavo ti.”[9]

Mỗi sát na không có hai tâm cùng hiện hữu, mỗi sát na chỉ có một tâm nên
thường gọi là sát na tâm. Vì tính chất vô thường của sự vật hiện tượng nên tâm
cũng vậy, một tâm sinh và diệt trong cùng một sát na. Trong Duy Thức Tam
Thập Tụng, Bồ tát Thế Thân (Vasubandhu) nói rằng: “Hằng chuyển như bộc
lưu”[10] (like a violent fall, the mind is constantly flowing); nghĩa là tâm như
một thác nước chảy mạnh và liên tục không ngừng nghỉ.

Hành trình tu tập trong Phật giáo được xem như hành trình trở về nguồn Tâm.
Khi chúng ta hiểu được về Tâm và thể nhập vào nội tại của chính nó. Hạnh phúc
hay khổ đau đều không ngoài Tâm. Khi đau khổ chúng ta thường cho rằng do
những yếu tố bên ngoài như sự nghèo khổ, môi trường xã hội, … nhưng thực tế
đều đến từ trạng thái của Tâm. Bản chất của sự tu tâm chính là sự giảm bớt, rồi
dần dần đoạn diệt những ảo tưởng, vọng tâm, thay thế bằng hạnh phúc nội tại
của Tâm. Có câu: “Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay
về”; thật vậy, đó chính là nẻo về của Tâm.

Tác giả: Thích Thiền Minh Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 5/2020
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